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THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục năm học 2021-2022 

 

A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại   

TT Nhóm ngành Trình độ đào tạo Quy mô 

1 Đào tạo giáo viên Cao đẳng, trung cấp 128 

2 Ngôn ngữ  Cao đẳng 662 

3 Kinh tế-Kỹ thuật Cao đẳng, trung cấp 181 

4 Văn hóa-Nghệ thuật Cao đẳng, trung cấp 60 

Tổng  1031 

B. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp năm học 2020-2021 và tỷ lệ 

sinh viên có việc làm sau 01 năm đối với ngành Giáo dục mầm non, sau 06 tháng 

đối với giáo dục nghề nghiệp  

STT 
Ngành đào 

tạo 

  Phân loại tốt nghiệp (%) 
Tỷ lệ sinh viên tốt 

nghiệp có việc làm 

sau 1 năm ra 

trường (%)* 

Số sinh 

viên tốt 

nghiệp 

Loại  

xuất sắc 
Loại 

giỏi 
Loại khá 

  
 

1 
Đào tạo giáo 

viên 
156 1 26 121 90,10% 

2 Ngôn ngữ 232 15 63 89 92,50% 

Tổng  388 16 89 210   
(*) Tỷ lệ SVTN có việc làm tính theo công thức: ((SL SVTN có việc làm + SL SVTN đang học nâng cao)/tổng 

số SVTN được khảo sát)* 100 

C. Công khai các ngành học chuyên ngành (các môn học của khóa học, chuyên 

ngành có bản riêng) 

STT Ngành học Chuyên ngành Trình độ 

 1  Đào tạo giáo viên 

Giáo dục mầm non Cao đẳng 

Tiểu học  Cao đẳng 

Sư phạm Tiếng Anh  Cao đẳng 

2 Ngôn ngữ  
Tiếng Trung Quốc Cao đẳng 

Tiếng Anh Cao đẳng 

3 

  

Kinh tế-Kỹ thuật 

  

Kế toán doanh nghiệp Trung cấp 

Kế toán Cao đẳng 

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Trung cấp 

4 Văn hóa-Nghệ thuật 
Nghệ thuật biễu diễn  

dân gian dân tộc 
Trung cấp 

Biểu 18 



2 
 

Biểu diễn nhạc cụ 

 phương Tây 
Trung cấp 

Thanh nhạc Cao đẳng 

Thanh nhạc Trung cấp 

Hội họa Trung cấp 

   D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ 

chức biên soạn  

STT 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo 

(kể cả giáo trình điện tử) 

Năm xuất 

bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, 

tài liệu tham khảo (kể cả giáo 

trình điện tử) 

1 Khí tượng nông nghiệp 

Lưu hành  

nội bộ 

Năm học 2021-2022 

2 Từ vựng Năm học 2021-2022 

3 Kinh tế vĩ mô Năm học 2021-2022 

4 Kế toán hành chính sự nghiệp Năm học 2021-2022 

5 Quản trị doanh nghiệp Năm học 2021-2022 

6 Khuyến nông Năm học 2021-2022 

E. Công khai thông tin về khóa luận tốt nghiệp  

STT Trình độ Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên 

người 

hướng 

dẫn 

Nội dung 

1 

Cao 

đẳng 

GDMN 

Tổ chức hoạt 

động góc trong 

lớp ghép ở 

trường mầm 

non Khuất Xá, 

huyện Lộc 

Bình 

Mã Thị 

Kim 

Nguyễn 

Thị Hòa   

Tìm hiểu cơ sở lý luận, 

khảo sát thực trạng, đề 

xuất và thực nghiệm biện 

pháp tổ chức hoạt động 

góc trong lớp ghép ở 

trường mầm non xã Khuất 

Xá, huyện Lộc Bình 

Hình thành kĩ 

năng tự phục 

vụ cho trẻ 3 - 4 

tuổi ở trường 

mầm non  Hoa 

Sữa, thành phố 

Lạng Sơn 

Đào Mai 

Linh 

Trần Thị 

Hiền   

Tìm hiểu cơ sở lý luận, 

thực trạng, đề xuất và thực 

nghiệm biện pháp hình 

thành kĩ năng tự phục vụ 

cho trẻ 3-4 tuổi ở trường 

mầm non  Hoa Sữa, thành 

phố Lạng Sơn 

Một số biện 

pháp gây hứng 

thú khi tổ chức 

hoạt động giáo 

dục thể chất 

cho trẻ mẫu 

giáo 4-5 tuổi 

trong trường 

mầm non trên 

địa bàn thành 

phố Lạng Sơn 

Hà Thị 

Uyên 

Hà Kim 

Toản 

Tìm hiểu cơ sở lý luận, 

thực trạng, đề xuất và thực 

nghiệm biện pháp gây 

hứng thú khi tổ chức hoạt 

động giáo dục thể chất cho 

trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi trong 

trường mầm non trên địa 

bàn thành phố Lạng  
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H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức  

STT 
Tên chủ đề hội nghị,  

hội thảo khoa học 
Thời gian tổ chức Địa điểm tổ chức 

Số lượng đại 

biểu tham dự 

1 

Chuyển đổi số ở Trường 

CĐSP Lạng Sơn-Thực trạng 

và giải pháp 

Tháng 5/2022 Hội trường II 71 

2 

Linh hoạt-Sáng tạo trong tổ 

chức dạy học 

 

Tháng 3/2022 Phòng họp 25 

 

I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công 

nghệ, sản xuất thử và tư vấn  

STT 
Tên dự án, nhiệm vụ 

khoa học công nghệ 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

Tóm tắt sản phẩm, 

ứng dụng thực tiễn 

1 

Tổng hợp dẫn xuất 

chứa dị vòng 

benzo[d]thiazole 

thông qua phản ứng 

ghép chéo Suzuki 

ThS. Vũ Thị 

Ánh Tuyết 

Từ tháng 

11/2021-

tháng 

6/2022 

4.797.800đ 
Toàn văn đề tài, bài 

báo khoa học 

2 

 Hình thành cho sinh 

viên Trường CĐSP 

Lạng Sơn kĩ năng lựa 

chọn và sử dụng tác 

phẩm văn học để giáo 

dục lòng nhân ái cho 

trẻ mầm non  

ThS. Triệu 

Minh Thùy 

tháng 

11/2021-

tháng 

6/2022 

4.797.800đ 

Toàn văn đề tài, bài 

báo khoa học, tài liệu 

bồi dưỡng 

3 

  Xây dựng Website 

cho Trường 

TH&THCS Lê Quý 

Đôn  

ThS. Trương 

Kim Tú 
 4.797.800đ 

Toàn văn đề tài, bài 

báo khoa học, phần 

mềm website 

4 

Thiết kế Website 

Trường CĐSP Lạng 

Sơn 

ThS. Nhữ Thị 

Thu Hằng 

tháng 

11/2021-

tháng 

6/2022 

 4.797.800đ 

Toàn văn đề tài, bài 

báo khoa học, phần 

mềm website 

5 

    Áp dụng phương 

pháp học tập phục vụ 

cộng đồng trong môn 

Sinh học 8 ở Trường 

TH&THCS Lê Quý 

Đôn  

ThS. Vũ Thị 

Thu Hằng 

(Giảng viên) 

tháng 

11/2021-

tháng 

6/2022 

 4.797.800đ 

Toàn văn đề tài, bài 

báo khoa học, các sản 

phẩm học tập 
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